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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
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               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                                   Vinh, ngày 25 tháng 7 năm 2025
BÁO CÁO
(Về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết Trạm Y tế tại thời điểm tháng 7 năm 2024)

           I. Nhân lực:
	- Đội ngũ Y, Bác sỹ Trạm Y tế Trường Đại học Vinh năm 2024: 09 VCNLĐ 

	TT
	Nhân Lực
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bác sỹ Chuyên khoa I
	01
	P. Trưởng Trạm phụ trách

	3
	Y sĩ
	02
	P. Trưởng Trạm (01 người)

	4
	Cử nhân điều dưỡng
	02
	

	5
	Điều dưỡng trung học
	02
	

	6
	KTV Răng - hàm -  mặt
	01
	

	7
	Dược syc ĐH
	01
	



-  Bố trí nhân lực: 

	TT
	Bố trí nhân lực
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Tại Trạm Y tế
	06
	

	2
	Trường chuyên
	01
	Làm buổi sáng, chiều làm tại Trạm

	3
	Cơ sở 2
	01
	Tăng cường thêm nhân lực định kỳ và khi có yêu cầu

	4
	Trường Mầm non TH,PTTHSP
	01
	


	
	II. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế
1. Cơ sở vật chất:
Tram Y tê có 01 dãy nhà gồm có 09 phòng: Phòng P.Trưởng Trạm; Phòng kho
thuốc; Phòng giao ban chuyên môn (kết hợp phòng họp); phòng Trực cấp cứu
và BHYT; Phòng khám bệnh; Phòng tiêm và thủ thuật; Phòng lưu bệnh nhân; Phòng tư vấn sức khỏe; Phòng kho chứa dụng cụ trang thiết bị.
	Ngoài ra còn có:
· 01 phòng Y tế ở cở sở II. 
· 01 phòng Y tế tại Trường Mầm non Thực hành và PT thực hành SP
· 01 phòng Y tế tại Trường THPT chuyên
Các phòng Y tế đều có tủ thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết để cấp cứu  xử
trí ban đầu cho các trường hợp cấp cứu (sơ cứu).
2. Trang thiết bị y tế: tại Trạm Y tế
	TT
	Tên trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Giường bệnh
	05

	2
	Tủ thuốc cấp cứu
	01

	3
	Tủ đựng dụng cụ Y tế vô khuẩn
	01

	4
	Morniter theo dõi bệnh nhân cấp cứu có 6 thông số: HA, SPO2, Mạch, Nhiệt
độ, Điện tim, Nhịp thở
	01

	5
	Bóp bóng Ambu cấp cứu
	01

	6
	Bộ dụng cụ đặt nội khí quản
	01

	7
	Máy đo SPO2 cầm tay
	05

	8
	Bình Oxy
	02

	9
	Nồi hấp ướt
	01

	10
	Nồi hấp khô
	01

	11
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	01

	12
	Máy điện châm
	01

	13
	Máy khí dung TMH
	02

	14
	Ghế nha khoa
	01

	15
	Bàn đẩy đi tiêm INOX
	01

	16
	Hộp chống Shok
	02

	17
	Cáng INOX, dụng cụ cố định gãy xương, chấn thương
	02 bộ

	18
	Túi cấp cứu tại chỗ
	01

	19
	Máy đo HA, ống nghe
	01 bộ

	20
	Dụng cụ y tế làm thủ thuật
	

	21
	Vật tư tiêu hao
	

	22
	Kho thuốc có đầy đủ thuốc thiết yếu theo quy định của bộ Y tế dùng cho
BV tuyến 4
	



                                                                               Người làm báo cáo


                                                                                            Nguyễn Thị Hiến
